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[bookmark: OLE_LINK1]Quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, 
cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân (sau đây viết tắt là Nghị định số 332/2025/NĐ-CP) và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (sau đây viết tắt là Nghị định số 316/2025/NĐ-CP) về:
1. Bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và khoản 5 Điều 8, Điều 11, 16, 25, 32, 33, 36, 37 và 42 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP;
2. Thanh sát hạt nhân theo quy định tại Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 97 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động liên quan đến vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân và cơ sở hạt nhân, hoạt động nghiên cứu và triển khai có liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân được quy định tại Điều 1 của Thông tư này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dòng dịch chuyển vật liệu là sự dịch chuyển, biến đổi hoặc lưu thông  về lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đi vào, đi ra hoặc thay đổi trạng thái bên trong Vùng cân bằng vật liệu trong một khoảng thời gian xác định và được theo dõi, đo lường qua các Điểm do then chốt.
2. Điểm đo then chốt (ký hiệu là KMP) là điểm mà ở đó vật liệu hạt nhân ở dạng có thể đo đạc được để kiểm kê hoặc xác định dòng dịch chuyển của vật liệu. 
3. Khu vực cơ sở là vùng được phân định trong thông tin thiết kế tương ứng của một cơ sở chịu thanh sát hạt nhân hoặc một cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc ít hơn 01 (một) kg hiệu dụng thường xuyên được sử dụng.
4. Lô vật liệu là phần vật liệu hạt nhân được coi là một đơn vị dùng cho mục đích kiểm kê tại một điểm đo then chốt. 
5. Mục tiêu bảo vệ là tập hợp tối thiểu các thiết bị, hệ thống, bộ phận và vật liệu hạt nhân mà nếu bị tấn công, chiếm đoạt hoặc phá hoại sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến hậu quả phóng xạ nghiêm trọng vượt mức giới hạn quy định hoặc gây ra thảm họa hạt nhân.
6. Nghiên cứu và triển khai liên quan tới chu trình nhiên liệu hạt nhân là các hoạt động nghiên cứu và triển khai về chuyển hóa vật liệu hạt nhân; làm giàu vật liệu hạt nhân; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân; các cơ cấu tới hạn; tái chế nhiên liệu hạt nhân; xử lý các chất thải phóng xạ có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hoặc urani-233 (không bao gồm việc đóng gói lại hoặc điều kiện hóa để lưu giữ hoặc chôn cất và không tiến hành tách các nguyên tố).
7. Nguyên tắc theo thẩm quyền và nhiệm vụ là nguyên tắc quản lý theo đó các cá nhân chỉ được phép tiếp cận vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, khu vực có yêu cầu bảo đảm an ninh và truy cập, sử dụng các thông tin, tài liệu, ở mức độ phù hợp và đúng phạm vi để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 
8. Thiết kế bảo đảm an ninh là việc tích hợp các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân ngay từ giai đoạn quy hoạch, lựa chọn địa điểm và thiết kế cơ sở hạt nhân nhằm ưu tiên giải quyết các nguy cơ an ninh thông qua các giải pháp kỹ thuật, cấu trúc công trình và bố trí mặt bằng, giúp tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các biện pháp hành chính hoặc sự can thiệp của con người trong quá trình vận hành.
9. Thông tin được bảo vệ là các tài liệu, dữ liệu, hồ sơ liên quan đến hệ thống bảo vệ thực thể, kế hoạch an ninh, và thanh sát hạt nhân mà nếu bị tiết lộ trái phép có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp, phá hoại vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân hoặc cơ sở hạt nhân.
10. Trạm báo động trung tâm là trung tâm điều hành và kiểm soát mọi hoạt động an ninh của cơ sở hạt nhân. Đây là nơi tập trung các hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm thực hiện việc giám sát, đánh giá báo động và điều phối lực lượng ứng phó liên tục 24/24 giờ. Trạm báo động trung tâm phải được đặt bên trong khu vực được bảo vệ. Trạm báo động trung tâm phải được đặc biệt thiết kế, xây dựng, để chống lại các hành vi tấn công trực tiếp bằng vũ khí bộ binh, bảo đảm các chức năng an ninh vẫn duy trì được ngay cả khi cơ sở bị đe dọa hoặc tấn công.
11. Trạm báo động thứ cấp là cơ sở an ninh có chức năng dự phòng cho Trạm báo động trung tâm, được thiết lập nhằm duy trì liên tục các chức năng giám sát, đánh giá báo động, chỉ huy và điều phối lực lượng ứng phó trong trường hợp Trạm báo động trung tâm không thể hoạt động hoặc bị suy giảm khả năng hoạt động. Trạm báo động thứ cấp phải được bố trí tại địa điểm tách biệt với Trạm báo động trung tâm và được bảo vệ phù hợp để bảo đảm không bị ảnh hưởng đồng thời bởi cùng một mối đe dọa hoặc sự cố, bao gồm tấn công vũ trang, cháy, nổ hoặc thiên tai.
12. Vùng cân bằng vật liệu (ký hiệu là MBA) là vùng bên trong hoặc bên ngoài một cơ sở, nơi có thể xác định được lượng vật liệu hạt nhân chuyển vào hoặc chuyển ra và có thể tiến hành kiểm kê trên thực tế khi cần thiết để thiết lập cân bằng vật liệu.
[bookmark: dieu_5]Điều 4. Nguyên tắc trong bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân, thực hiện thanh sát hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân có vật liệu hạt nhân chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh đối với vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân; xây dựng, duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể trong suốt quá trình lưu giữ, sử dụng và vận chuyển vật liệu hạt nhân tuân thủ các quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Điều 10, 11 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.
2. Việc bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của các thông tin nhạy cảm về an ninh hạt nhân là yêu cầu bắt buộc; thực hiện kiểm soát tiếp cận theo nguyên tắc theo thẩm quyền và nhiệm vụ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng thông tin để lên kế hoạch trộm cắp hoặc phá hoại.
3. Tích hợp việc xây dựng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân độc lập, không gây tác động bất lợi cho nhau.
4. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh sát hạt nhân, tuân thủ cam kết của Việt Nam theo quy định tại Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (sau đây gọi là Hiệp định thanh sát) và Nghị định thư bổ sung của Hiệp định thanh sát.
Điều 5. Bảo vệ thông tin liên quan đến vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ, vận chuyển vật liệu hạt nhân hoặc vận hành cơ sở hạt nhân có trách nhiệm bảo vệ các thông tin sau đây:
a) Thông tin về hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm thông tin về khu vực bảo vệ thực thể, rào cản vật lý, hệ thống kiểm soát tiếp cận, hệ thống phát hiện, hệ thống đánh giá báo động, hệ thống thông tin liên lạc và các biện pháp bảo vệ khác;
b) Thông tin về kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh hạt nhân, bao gồm kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân, kế hoạch ứng phó sự cố mất an ninh hạt nhân, phương án bảo vệ bổ sung và các kịch bản diễn tập;
c) Thông tin về mục tiêu bảo vệ, đánh giá mối đe dọa, đánh giá nguy cơ, đánh giá lỗ hổng, đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể và các thông tin khác phục vụ công tác bảo đảm an ninh hạt nhân;
d) Thông tin về vận chuyển vật liệu hạt nhân, bao gồm lịch trình, tuyến đường vận chuyển, địa điểm dừng nghỉ, phương án bảo vệ, phương thức liên lạc và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đến an ninh của hoạt động vận chuyển;
đ) Thông tin về an ninh máy tính, an ninh mạng và các hệ thống số phục vụ an toàn, an ninh hạt nhân, bao gồm kiến trúc hệ thống, cấu hình kỹ thuật, thông tin về điểm yếu, lỗ hổng hoặc biện pháp bảo vệ của hệ thống;
e) Thông tin về nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hạt nhân, bao gồm thông tin đánh giá độ tin cậy, phân công nhiệm vụ và các thông tin liên quan đến tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó;
g) Thông tin về thanh sát hạt nhân, kiểm soát vật liệu hạt nhân và kế toán vật liệu hạt nhân, bao gồm thông tin thiết kế cơ sở, báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân, vị trí lưu giữ vật liệu hạt nhân và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối với các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này thuộc Danh mục bí mật nhà nước, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển giao và bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan.
3. Đối với các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc Danh mục bí mật nhà nước, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:
a) Xác định mức độ bảo vệ phù hợp trên cơ sở phương pháp tiếp cận theo cấp độ, hậu quả tiềm tàng và nguy cơ đối với an ninh hạt nhân trong trường hợp thông tin bị lộ, bị mất hoặc bị truy cập trái phép;
b) Áp dụng nguyên tắc theo thẩm quyền và nhiệm vụ; chỉ cho phép những cá nhân có đủ độ tin cậy theo thẩm quyền và nhiệm vụ liên quan được tiếp cận thông tin ở mức độ cần thiết để thực hiện công việc;
c) Thiết lập và duy trì quy chế quản lý nội bộ đối với thông tin được bảo vệ, bao gồm các biện pháp quản lý việc tạo lập, sao chép, lưu giữ, chuyển giao, khai thác, sử dụng và tiêu hủy thông tin; áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với tài liệu giấy và dữ liệu số.
4. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm định kỳ hàng năm rà soát danh mục thông tin được bảo vệ và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với mức độ nhạy cảm của thông tin, mục tiêu bảo vệ, hậu quả tiềm tàng và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
PHẦN I
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
CHƯƠNG II
BẢO ĐẢM AN NINH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN, LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU THEO VÒNG ĐỜI
Điều 6. Bảo đảm an ninh trong giai đoạn đánh giá địa điểm
1. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải xem xét các yếu tố an ninh hạt nhân cùng với các yêu cầu về an toàn hạt nhân, thanh sát hạt nhân, bảo vệ môi trường và các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân của địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, bao gồm:
a) Đặc điểm địa hình, địa vật và điều kiện tự nhiên có liên quan đến việc thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống bảo vệ thực thể;
b) Hiện trạng dân cư, cơ sở hạ tầng, công trình trọng yếu liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong khu vực;
c) Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước và các điều kiện hạ tầng phục vụ hoạt động bảo đảm an ninh hạt nhân;
d) Khả năng triển khai, phối hợp và hỗ trợ của lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống mất an ninh hạt nhân;
đ) Các yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập trái phép, chiếm đoạt vật liệu hạt nhân hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân;
e) Khả năng bố trí các khu vực bảo vệ thực thể, hệ thống bảo vệ thực thể và khả năng mở rộng, nâng cấp các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân trong tương lai;
g) Các yếu tố khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Chủ đầu tư phải sử dụng kết quả đánh giá quy định tại khoản 2 Điều này làm cơ sở thực hiện:
[bookmark: dieu_17]a) Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng;
b) Xây dựng phương án bảo đảm an ninh hạt nhân trong giai đoạn thiết kế;
c) Xác định các yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ thực thể và lực lượng ứng phó tại địa điểm dự kiến xây dựng.
4. Trường hợp có sự thay đổi đáng kể về yếu tố có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân của địa điểm hoặc xuất hiện thông tin mới có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân, chủ đầu tư phải rà soát, cập nhật kết quả đánh giá và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân.
Điều 7. Bảo đảm an ninh hạt nhân trong giai đoạn thiết kế
1. Chủ đầu tư phải tích hợp các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân ngay từ giai đoạn thiết kế nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhằm bảo đảm các biện pháp an ninh hạt nhân được xem xét đồng bộ với các yêu cầu về an toàn hạt nhân, thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố và vận hành cơ sở.
2. Việc thiết kế phương án bảo đảm an ninh hạt nhân phải căn cứ vào:
a) Kết quả đánh giá địa điểm quy định tại Điều 6 của Thông tư này;
b) Mục tiêu bảo vệ đối với cơ sở hạt nhân;
c) Mối đe dọa làm cơ sở thiết kế và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định của pháp luật;
d) Đặc điểm thiết kế, công nghệ và cấu hình của cơ sở hạt nhân;
đ) Hậu quả phóng xạ có thể xảy ra do hành vi chiếm đoạt vật liệu hạt nhân hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân.
3. Thiết kế bảo đảm an ninh hạt nhân phải bảo đảm:
a) Áp dụng nguyên tắc phòng thủ theo chiều sâu trong bảo đảm an ninh hạt nhân;
b) Xác định và bảo vệ các mục tiêu bảo vệ, khu vực được bảo vệ, khu vực kiểm soát đặc biệt và khu vực trọng yếu;
c) Tạo điều kiện cho việc thiết lập, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống bảo vệ thực thể trong suốt vòng đời cơ sở;
d) Hỗ trợ phát hiện, đánh giá, trì hoãn và ứng phó đối với các hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt vật liệu hạt nhân hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân;
đ) Hạn chế các điểm yếu có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi phá hoại hoặc tiếp cận trái phép.
4. Chủ đầu tư phải đánh giá và giải quyết các vấn đề giao diện giữa an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân trong quá trình thiết kế nhằm bảo đảm các biện pháp an ninh hạt nhân không làm ảnh hưởng bất lợi đến an toàn hạt nhân và ngược lại.
5. Kết quả thiết kế bảo đảm an ninh hạt nhân là cơ sở để xây dựng hệ thống bảo vệ thực thể, kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân và các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân trong các giai đoạn tiếp theo của vòng đời cơ sở hạt nhân.
Điều 8. Bảo đảm an ninh trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân
1. Trong giai đoạn xây dựng và thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân, chủ đầu tư và tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp nhằm bảo vệ công trường xây dựng, các hệ thống, thiết bị quan trọng liên quan đến an ninh hạt nhân và các thông tin nhạy cảm về an ninh hạt nhân.
2. Chủ đầu tư phải áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp đối với người, phương tiện, vật tư, thiết bị và hoạt động của nhà thầu, nhà thầu phụ tham gia xây dựng cơ sở hạt nhân nhằm ngăn ngừa các hành vi xâm nhập trái phép, phá hoại hoặc các hành vi khác có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân.
3. Các hệ thống, thiết bị và công trình liên quan đến bảo đảm an ninh hạt nhân phải được lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm theo thiết kế được phê duyệt.
4. Chủ đầu tư phải xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể trước khi đưa cơ sở vào giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân.
5. Việc kiểm tra, thử nghiệm quy định tại khoản 4 Điều này phải xác nhận khả năng hoạt động của các thành phần thuộc hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm:
a) Kiểm soát tiếp cận;
b) Rào cản vật lý;
c) Hệ thống phát hiện;
d) Hệ thống đánh giá báo động;
đ) Trạm báo động trung tâm và trạm báo động thứ cấp;
e) Hệ thống thông tin liên lạc an ninh;
g) Lực lượng bảo vệ và cơ chế phối hợp ứng phó.
6. Chủ đầu tư phải xây dựng và cập nhật kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp với tiến độ xây dựng và chuẩn bị đưa cơ sở vào giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân.
7. Trước khi chuyển sang giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân, chủ đầu tư phải hoàn thành việc triển khai hệ thống bảo vệ thực thể và chứng minh hệ thống này đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân theo thiết kế được phê duyệt.
Điều 9. Bảo đảm an ninh trong giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân và vận hành
1. Trước khi nạp nhiên liệu hạt nhân lần đầu vào nhà máy điện hạt nhân hoặc lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, tổ chức vận hành cơ sở phải hoàn thành việc thiết lập và đưa vào trạng thái sẵn sàng vận hành hệ thống bảo vệ thực thể, lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó và các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân theo thiết kế đã được phê duyệt.
2. Trong giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân và vận hành, tổ chức vận hành cơ sở có trách nhiệm:
a) Áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định tương ứng tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Thông tư này.
b) Định kỳ rà soát, cập nhật mục tiêu bảo vệ, các khu vực bảo vệ thực thể, kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân và đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân hiện hành.
Điều 10. Quản lý thay đổi có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân
1. Tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải đánh giá ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân trước khi thực hiện các thay đổi có khả năng ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ hoặc hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể.
2. Các thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Thay đổi thiết kế, bố trí, chức năng, đặc tính kỹ thuật hoặc phương thức vận hành của công trình, hệ thống, thiết bị có liên quan đến bảo đảm an ninh hạt nhân;
b) Thay đổi loại, dạng, nhóm, số lượng, mục đích sử dụng hoặc vị trí sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân;
c) Thay đổi hệ thống bảo vệ thực thể hoặc các thành phần của hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm khu vực bảo vệ thực thể, rào cản vật lý, hệ thống phát hiện xâm nhập, hệ thống giám sát, kiểm soát tiếp cận, hệ thống thông tin liên lạc, trạm báo động trung tâm, trạm báo động thứ cấp và các thiết bị bảo đảm an ninh khác;
d) Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự, lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó hoặc phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hạt nhân;
đ) Thay đổi mối đe dọa làm cơ sở thiết kế, mục tiêu bảo vệ hoặc các yêu cầu về bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định của pháp luật;
e) Các thay đổi khác có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể hoặc việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân .
3. Việc đánh giá ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân phải xem xét bao gồm:
a) Mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ;
b) Mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể;
c) Mức độ ảnh hưởng đến khả năng phát hiện, đánh giá, trì hoãn và ứng phó đối với hành vi chiếm đoạt vật liệu hạt nhân hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân;
d) Sự phù hợp của thay đổi với mối đe dọa làm cơ sở thiết kế, các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định và khả năng duy trì hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể sau khi thực hiện thay đổi.
4. Trường hợp kết quả đánh giá cho thấy thay đổi có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân, tổ chức vận hành cơ sở phải thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm duy trì hoặc nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể trước khi đưa thay đổi vào áp dụng.
5. Tổ chức vận hành cơ sở phải cập nhật mục tiêu bảo vệ, các khu vực bảo vệ thực thể, kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân và các tài liệu liên quan khi có thay đổi ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân.
6. Hoạt động đánh giá và quản lý thay đổi có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân phải được lập, lưu giữ và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Điều 11. Bảo đảm an ninh trong giai đoạn chấm dứt hoạt động
1. Trong giai đoạn chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân hoặc lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, tổ chức vận hành cơ sở phải tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp với tình trạng thực tế của cơ sở, vật liệu hạt nhân và mục tiêu bảo vệ.
2. Trước khi thực hiện các hoạt động chấm dứt hoạt động, tổ chức vận hành cơ sở phải đánh giá ảnh hưởng của việc chấm dứt hoạt động đối với:
a) Mục tiêu bảo vệ;
b) Các khu vực bảo vệ thực thể;
c) Hệ thống bảo vệ thực thể;
d) Lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó;
đ) Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân.
3. Trên cơ sở kết quả đánh giá quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức vận hành cơ sở phải rà soát, cập nhật và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp với từng giai đoạn chấm dứt hoạt động.
4. Trong trường hợp tại cơ sở vẫn còn sử dụng hoặc lưu giữ vật liệu hạt nhân, tổ chức vận hành cơ sở phải tiếp tục áp dụng các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định tương ứng tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Thông tư này.
5. Việc thay đổi, thu hẹp hoặc loại bỏ các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân chỉ được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá an ninh hạt nhân và phù hợp với tình trạng thực tế của cơ sở.
6. Hồ sơ đánh giá, cập nhật và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân trong giai đoạn chấm dứt hoạt động phải được lập, lưu giữ và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

CHƯƠNG III
BẢO ĐẢM AN NINH VẬT LIỆU HẠT NHÂN, CƠ SỞ HẠT NHÂN TRONG SỬ DỤNG, LƯU GIỮ 
MỤC 1. HỆ THỐNG BẢO VỆ THỰC THỂ
Điều 12. Mục tiêu bảo vệ
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân có trách nhiệm xác định mục tiêu bảo vệ phù hợp với loại, nhóm vật liệu hạt nhân, đặc điểm của cơ sở hạt nhân và hậu quả phóng xạ có thể xảy ra do hành vi chiếm đoạt hoặc phá hoại.
2. Mục tiêu bảo vệ bao gồm vật liệu hạt nhân, cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng mà nếu bị chiếm đoạt, phá hoại hoặc làm suy giảm khả năng hoạt động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến hậu quả phóng xạ nghiêm trọng hoặc gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hạt nhân.
3. Việc xác định mục tiêu bảo vệ phải căn cứ vào:
a) Loại, nhóm và số lượng vật liệu hạt nhân;
b) Chức năng và tầm quan trọng của cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng trong cơ sở hạt nhân;
c) Hậu quả phóng xạ có thể xảy ra do hành vi chiếm đoạt hoặc phá hoại;
d) Kết quả đánh giá mối đe dọa, nguy cơ và các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân do cơ quan có thẩm quyền quy định.
4. Mục tiêu bảo vệ là cơ sở để:
a) Phân loại và thiết lập các khu vực bảo vệ thực thể theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định 316/2025/NĐ-CP;
b) Thiết kế, triển khai và duy trì hệ thống bảo vệ thực thể;
c) Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân;
d) Đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể và xác định các biện pháp bảo vệ bổ sung.
5. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải rà soát, cập nhật mục tiêu bảo vệ khi có thay đổi về:
a) Loại, nhóm hoặc số lượng vật liệu hạt nhân;
b) Thiết kế, cấu hình hoặc công năng của cơ sở hạt nhân;
c) Kết quả đánh giá mối đe dọa hoặc nguy cơ;
d) Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hậu quả phóng xạ hoặc yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
Điều 13. Kiểm soát tiếp cận
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì các biện pháp kiểm soát tiếp cận nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý việc tiếp cận trái phép đối với vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và các khu vực bảo vệ thực thể.
2. Việc kiểm soát tiếp cận phải được áp dụng đối với người, phương tiện, hàng hóa, vật tư, thiết bị và tài sản ra vào các khu vực bảo vệ thực thể.
3. Mức độ kiểm soát tiếp cận phải phù hợp với:
a) Loại khu vực bảo vệ thực thể;
b) Mục tiêu bảo vệ;
c) Nhóm vật liệu hạt nhân;
d) Hậu quả phóng xạ có thể xảy ra do hành vi chiếm đoạt hoặc phá hoại;
đ) Kết quả đánh giá mối đe dọa và nguy cơ.
4. Chỉ những cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp và được cho phép mới được tiếp cận các khu vực bảo vệ thực thể tương ứng.
5. Việc tiếp cận khu vực được bảo vệ, khu vực kiểm soát đặc biệt và khu vực trọng yếu phải được kiểm soát, ghi nhận và giám sát theo quy định nội bộ của tổ chức.
6. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải thiết lập các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và ngăn ngừa việc đưa vào hoặc đưa ra khỏi khu vực bảo vệ thực thể các vật phẩm, thiết bị hoặc vật liệu không được phép.
7. Quyền tiếp cận phải được rà soát, cập nhật hoặc thu hồi kịp thời khi có thay đổi về nhiệm vụ, vị trí công tác, mức độ được phép tiếp cận hoặc khi không còn nhu cầu tiếp cận khu vực bảo vệ thực thể.
8. Các biện pháp kiểm soát tiếp cận phải bảo đảm hỗ trợ thực hiện nguyên tắc cần biết, nguyên tắc phòng thủ theo chiều sâu và phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân đối với từng khu vực bảo vệ thực thể.
Điều 14. Phương tiện kiểm soát tiếp cận
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải trang bị và duy trì các phương tiện kiểm soát tiếp cận phù hợp với loại khu vực bảo vệ thực thể, mục tiêu bảo vệ và mức độ nguy cơ đối với an ninh hạt nhân.
2. Phương tiện kiểm soát tiếp cận có thể bao gồm một hoặc nhiều hình thức sau đây:
a) Thẻ nhận dạng;
b) Khóa cơ khí hoặc khóa điện tử;
c) Mật khẩu, mã số cá nhân;
d) Thiết bị nhận dạng sinh trắc học;
đ) Thiết bị xác thực điện tử;
e) Các phương tiện kiểm soát tiếp cận khác có chức năng tương đương.
3. Phương tiện kiểm soát tiếp cận phải bảo đảm:
a) Chỉ cho phép người được phép tiếp cận vào khu vực tương ứng;
b) Hạn chế khả năng sử dụng trái phép, sao chép, giả mạo hoặc vô hiệu hóa;
c) Cho phép ghi nhận, lưu giữ hoặc truy xuất thông tin phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và điều tra khi cần thiết;
d) Hoạt động ổn định trong điều kiện vận hành bình thường và có biện pháp bảo vệ phù hợp trước các tác động cố ý hoặc vô ý có thể làm suy giảm hiệu quả kiểm soát tiếp cận.
4. Đối với khu vực được bảo vệ, khu vực kiểm soát đặc biệt và khu vực trọng yếu, tổ chức phải áp dụng các phương tiện kiểm soát tiếp cận có mức độ bảo vệ phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân của từng khu vực.
5. Việc lựa chọn, lắp đặt, vận hành và thay thế phương tiện kiểm soát tiếp cận phải được thực hiện theo quy trình quản lý nội bộ nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát tiếp cận trong suốt thời gian sử dụng.
Điều 15. Quản lý khóa, thẻ và phương tiện xác thực
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì chế độ quản lý đối với khóa, thẻ nhận dạng, mật khẩu, mã số cá nhân, thiết bị xác thực và các phương tiện kiểm soát tiếp cận khác.
2. Việc cấp, thu hồi, thay đổi, thay thế hoặc hủy bỏ khóa, thẻ và phương tiện xác thực phải được thực hiện theo quy trình được phê duyệt và có hồ sơ theo dõi.
3. Khóa, thẻ và phương tiện xác thực chỉ được cấp cho cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với khu vực được phép tiếp cận.
4. Tổ chức phải áp dụng các biện pháp phù hợp để:
a) Ngăn ngừa việc sao chép, làm giả hoặc sử dụng trái phép khóa, thẻ và phương tiện xác thực;
b) Phát hiện việc mất, thất lạc, hư hỏng hoặc sử dụng bất thường;
c) Kịp thời vô hiệu hóa hoặc thu hồi khóa, thẻ và phương tiện xác thực khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân.
5. Tổ chức phải định kỳ rà soát việc quản lý và sử dụng khóa, thẻ và phương tiện xác thực nhằm bảo đảm tính chính xác, hiệu lực và phù hợp với quyền tiếp cận đã được cấp.
6. Trường hợp phát hiện khóa, thẻ hoặc phương tiện xác thực bị mất, bị đánh cắp, bị sao chép trái phép hoặc có dấu hiệu bị xâm phạm, tổ chức phải áp dụng ngay các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa việc tiếp cận trái phép đối với khu vực bảo vệ thực thể.
Điều 16. Rào cản vật lý
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì rào cản vật lý phù hợp với loại khu vực bảo vệ thực thể, mục tiêu bảo vệ và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Rào cản vật lý phải được thiết kế, xây dựng và duy trì nhằm:
a) Xác định rõ ranh giới của khu vực bảo vệ thực thể;
b) Kiểm soát việc ra vào khu vực bảo vệ thực thể;
c) Ngăn ngừa và trì hoãn hành vi xâm nhập trái phép;
d) Hỗ trợ phát hiện, đánh giá và ứng phó đối với hành vi xâm nhập trái phép.
3. Khu vực được bảo vệ phải được bao quanh bởi rào cản vật lý; bố trí vùng cách ly hoặc áp dụng các biện pháp tương đương phải bảo đảm khả năng phát hiện, đánh giá và ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép phù hợp với mục tiêu bảo vệ.
4. Rào cản vật lý phải được duy trì trong tình trạng hoạt động hiệu quả và được kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời các hư hỏng, suy giảm hoặc các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ.
5. Trường hợp rào cản vật lý không bảo đảm khả năng hoạt động hoặc bị suy giảm hiệu quả, tổ chức phải áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm duy trì mức độ bảo vệ tương đương cho đến khi hoàn thành việc khắc phục.
Điều 17. Hệ thống chiếu sáng an ninh
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì hệ thống chiếu sáng an ninh phù hợp với loại khu vực bảo vệ thực thể, mục tiêu bảo vệ và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Hệ thống chiếu sáng an ninh phải bảo đảm hỗ trợ:
a) Phát hiện và đánh giá hành vi xâm nhập trái phép;
b) Kiểm soát tiếp cận các khu vực bảo vệ thực thể;
c) Hoạt động tuần tra, giám sát của lực lượng bảo vệ;
d) Hoạt động của hệ thống giám sát hình ảnh và các phương tiện bảo vệ thực thể khác;
đ) Hoạt động ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân.
3. Hệ thống chiếu sáng an ninh phải được bố trí tại các vị trí cần thiết của khu vực được bảo vệ, khu vực kiểm soát đặc biệt, khu vực trọng yếu, các điểm kiểm soát tiếp cận và các khu vực khác có liên quan đến bảo đảm an ninh hạt nhân.
4. Hệ thống chiếu sáng an ninh phải được kiểm tra, bảo trì và duy trì trong tình trạng hoạt động hiệu quả nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
5. Trường hợp hệ thống chiếu sáng an ninh bị hư hỏng hoặc suy giảm hiệu quả, tổ chức phải áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung phù hợp cho đến khi hoàn thành việc khắc phục.
Điều 18. Hệ thống phát hiện
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì hệ thống phát hiện phù hợp với mục tiêu bảo vệ, loại khu vực bảo vệ thực thể và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Hệ thống phát hiện phải có khả năng phát hiện kịp thời các hành vi hoặc dấu hiệu sau đây:
a) Xâm nhập trái phép vào khu vực bảo vệ thực thể;
b) Tiếp cận trái phép đối với vật liệu hạt nhân, hệ thống, thiết bị hoặc mục tiêu bảo vệ;
c) Hành vi phá hoại hoặc chuẩn bị thực hiện hành vi phá hoại đối với vật liệu hạt nhân, hệ thống, thiết bị hoặc cơ sở hạt nhân;
d) Các hành vi khác có thể dẫn đến mất an ninh hạt nhân.
3. Hệ thống phát hiện có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phần sau đây:
a) Thiết bị phát hiện xâm nhập;
b) Hệ thống giám sát hình ảnh;
c) Thiết bị phát hiện mở cửa, phá rào hoặc vượt rào trái phép;
d) Thiết bị phát hiện sự can thiệp trái phép đối với vật liệu hạt nhân, hệ thống hoặc thiết bị;
đ) Các phương tiện phát hiện khác có chức năng tương đương.
4. Hệ thống phát hiện phải được bố trí phù hợp với đặc điểm của từng khu vực bảo vệ thực thể nhằm bảo đảm khả năng phát hiện kịp thời hành vi xâm nhập, tiếp cận trái phép hoặc phá hoại.
5. Tín hiệu từ hệ thống phát hiện phải được truyền đến trạm báo động trung tâm  hoặc vị trí tiếp nhận báo động được chỉ định để phục vụ việc đánh giá và triển khai các biện pháp ứng phó.
6. Việc thiết kế và bố trí hệ thống phát hiện phải bảo đảm hạn chế tối đa các khoảng trống trong phạm vi giám sát, giảm thiểu báo động giả và hỗ trợ hiệu quả cho việc đánh giá báo động và ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân.
Điều 19. Hệ thống đánh giá báo động 
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì hệ thống đánh giá báo động nhằm xác minh, đánh giá và phân loại các tín hiệu báo động phát sinh từ hệ thống bảo vệ thực thể.
2. Hệ thống đánh giá báo động phải có khả năng:
a) Tiếp nhận tín hiệu báo động từ hệ thống phát hiện và các thành phần khác của hệ thống bảo vệ thực thể;
b) Hỗ trợ xác định nguyên nhân, vị trí và tính chất của sự kiện phát sinh báo động;
c) Phân biệt giữa báo động thực tế, báo động giả và các sự kiện bất thường khác;
d) Hỗ trợ việc triển khai các biện pháp bảo vệ và ứng phó phù hợp.
3. Hệ thống đánh giá báo động có thể sử dụng một hoặc nhiều phương tiện sau đây:
a) Hệ thống giám sát hình ảnh;
b) Thiết bị quan sát trực tiếp hoặc từ xa;
c) Hệ thống ghi nhận và xử lý dữ liệu báo động;
d) Các phương tiện kỹ thuật khác có chức năng tương đương.
4. Hệ thống đánh giá báo động phải được thiết kế và bố trí phù hợp với đặc điểm của khu vực bảo vệ thực thể nhằm bảo đảm khả năng đánh giá kịp thời và chính xác các tín hiệu báo động.
5. Việc đánh giá báo động phải được thực hiện theo quy trình được phê duyệt nhằm bảo đảm việc xác minh, phân loại và xử lý báo động được thực hiện kịp thời, nhất quán và phù hợp với mức độ nguy cơ đối với an ninh hạt nhân.
6. Kết quả đánh giá báo động phải được sử dụng làm cơ sở để quyết định việc triển khai lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung khi cần thiết.
Điều 20. Trạm báo động trung tâm và trạm báo động thứ cấp
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập trạm báo động trung tâm để tiếp nhận, hiển thị, xử lý và quản lý các tín hiệu báo động phát sinh từ hệ thống bảo vệ thực thể.
2. Trạm báo động trung tâm phải có khả năng:
a) Tiếp nhận và hiển thị các tín hiệu báo động từ hệ thống phát hiện và các thành phần khác của hệ thống bảo vệ thực thể;
b) Hỗ trợ đánh giá, xác minh và phân loại báo động;
c) Theo dõi tình trạng hoạt động của các thành phần quan trọng của hệ thống bảo vệ thực thể;
d) Hỗ trợ điều phối hoạt động của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó khi xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân.
3. Đối với cơ sở có yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân ở mức cao hoặc có hậu quả phóng xạ tiềm tàng lớn, tổ chức phải thiết lập trạm báo động thứ cấp độc lập với trạm báo động trung tâm nhằm duy trì khả năng tiếp nhận và xử lý báo động khi trạm báo động trung tâm không thể hoạt động.
4. Trạm báo động trung tâm và trạm báo động thứ cấp phải được bố trí tại vị trí phù hợp nhằm:
a) Hạn chế nguy cơ bị vô hiệu hóa bởi cùng một sự kiện hoặc hành vi phá hoại;
b) Bảo đảm khả năng duy trì chức năng chỉ huy, điều phối và xử lý báo động;
c) Hỗ trợ hoạt động của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó.
5. Việc tiếp cận trạm báo động trung tâm và trạm báo động thứ cấp phải được kiểm soát chặt chẽ và chỉ cho phép những cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các chức năng liên quan đến bảo đảm an ninh hạt nhân.
6. Các thông tin, dữ liệu và tín hiệu báo động được tiếp nhận, xử lý tại trạm báo động trung tâm và trạm báo động thứ cấp phải được bảo vệ nhằm ngăn ngừa việc truy cập, can thiệp hoặc sử dụng trái phép.
Điều 21. Hệ thống thông tin liên lạc
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập và duy trì hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Hệ thống thông tin liên lạc phải bảo đảm khả năng trao đổi thông tin kịp thời, chính xác và liên tục giữa:
a) Trạm báo động trung tâm, trạm báo động thứ cấp và các thành phần khác của hệ thống bảo vệ thực thể;
b) Lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó và các bộ phận có liên quan trong cơ sở;
c) Cơ sở với các cơ quan, tổ chức và lực lượng bên ngoài có trách nhiệm tham gia ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân.
3. Hệ thống thông tin liên lạc phải hỗ trợ:
a) Tiếp nhận, truyền tải và xử lý thông tin liên quan đến báo động và sự cố mất an ninh hạt nhân;
b) Điều phối hoạt động của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó;
c) Duy trì khả năng chỉ huy, điều hành trong quá trình xử lý sự cố mất an ninh hạt nhân.
4. Hệ thống thông tin liên lạc phải được thiết kế và bố trí phù hợp với quy mô, đặc điểm của cơ sở và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn hoặc mất khả năng liên lạc khi xảy ra sự cố.
5. Tổ chức phải áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ tính bí mật, toàn vẹn và khả dụng của thông tin được truyền tải thông qua hệ thống thông tin liên lạc phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân.
6. Hệ thống thông tin liên lạc phải được tích hợp phù hợp với hệ thống bảo vệ thực thể để hỗ trợ việc phát hiện, đánh giá báo động, chỉ huy và triển khai các hoạt động ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân.
Điều 22. Nguồn điện cho hệ thống bảo vệ thực thể
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải bảo đảm nguồn điện cho hệ thống bảo vệ thực thể nhằm duy trì liên tục các chức năng bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Nguồn điện phải bảo đảm duy trì hoạt động của các thành phần quan trọng của hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm:
a) Hệ thống phát hiện;
b) Hệ thống đánh giá báo động;
c) Trạm báo động trung tâm và trạm báo động thứ cấp;
d) Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân;
đ) Các thành phần khác của hệ thống bảo vệ thực thể có vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh hạt nhân.
3. Hệ thống bảo vệ thực thể phải được trang bị nguồn điện dự phòng phù hợp nhằm duy trì hoạt động khi nguồn điện chính bị gián đoạn hoặc mất khả năng cung cấp điện.
4. Việc thiết kế, bố trí và vận hành nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng phải bảo đảm hạn chế nguy cơ một sự cố đơn lẻ hoặc một hành vi phá hoại làm mất đồng thời khả năng cung cấp điện cho hệ thống bảo vệ thực thể.
5. Tổ chức phải thiết lập các biện pháp giám sát nhằm phát hiện kịp thời tình trạng mất điện, suy giảm chất lượng nguồn điện hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể.
6. Trường hợp nguồn điện của hệ thống bảo vệ thực thể bị gián đoạn hoặc suy giảm khả năng hoạt động, tổ chức phải áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ bổ sung phù hợp để duy trì hiệu quả bảo đảm an ninh hạt nhân cho đến khi khôi phục đầy đủ khả năng hoạt động của hệ thống.
Điều 23. Lực lượng bảo vệ
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm I, Nhóm II; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp với mục tiêu bảo vệ, hậu quả phóng xạ tiềm tàng và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Lực lượng bảo vệ có trách nhiệm:
a) Thực hiện kiểm soát tiếp cận đối với các khu vực bảo vệ thực thể;
b) Thực hiện tuần tra, giám sát các khu vực bảo vệ thực thể;
c) Tiếp nhận, xác minh ban đầu các tín hiệu báo động và thông tin liên quan đến an ninh hạt nhân;
d) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý ban đầu đối với các hành vi xâm nhập trái phép hoặc các hành vi khác có nguy cơ dẫn đến mất an ninh hạt nhân;
đ) Báo cáo và chuyển giao thông tin cho lực lượng ứng phó hoặc cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.
3. Lực lượng bảo vệ phải được trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp với nhiệm vụ được giao và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân; được đào tạo, huấn luyện ban đầu và định kỳ để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân. 
4. Tổ chức phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chế độ trực và cơ chế phối hợp của lực lượng bảo vệ trong hệ thống bảo vệ thực thể.
5. Lực lượng bảo vệ phải duy trì khả năng thực hiện nhiệm vụ liên tục trong suốt thời gian cơ sở hoạt động hoặc lưu giữ vật liệu hạt nhân.
Điều 24. Lực lượng ứng phó
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải thiết lập hoặc bảo đảm khả năng huy động lực lượng ứng phó nhằm xử lý các sự cố mất an ninh hạt nhân.
2. Lực lượng ứng phó có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận thông tin từ lực lượng bảo vệ hoặc trạm báo động trung tâm;
b) Triển khai các biện pháp ứng phó đối với hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt hoặc phá hoại vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân;
c) Ngăn chặn, cô lập và kiểm soát tình huống mất an ninh hạt nhân;
d) Phối hợp với lực lượng bảo vệ, cơ quan công an, quân đội và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý sự cố;
đ) Tham gia khắc phục hậu quả và khôi phục tình trạng bảo đảm an ninh sau sự cố.
3. Tổ chức phải xây dựng cơ chế phối hợp, thông tin liên lạc và huy động lực lượng ứng phó phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
4. Việc tổ chức, huy động và triển khai lực lượng ứng phó phải bảo đảm khả năng can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn hành vi chiếm đoạt hoặc phá hoại trước khi gây ra hậu quả phóng xạ nghiêm trọng.
5. Trách nhiệm của lực lượng ứng phó bên ngoài cơ sở được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 25. Duy trì hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân; tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể trong suốt thời gian sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân hoặc vận hành cơ sở hạt nhân.
2. Hệ thống bảo vệ thực thể phải được kiểm tra, thử nghiệm, bảo trì và bảo dưỡng định kỳ nhằm bảo đảm các chức năng phát hiện, đánh giá, trì hoãn, thông tin liên lạc và ứng phó luôn hoạt động theo thiết kế.
3. Tổ chức phải định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể trên cơ sở:
a) Mục tiêu bảo vệ;
b) Mối đe dọa và nguy cơ đối với an ninh hạt nhân;
c) Hậu quả phóng xạ có thể xảy ra;
d) Kết quả vận hành, kiểm tra, thử nghiệm và diễn tập.
4. Khi phát hiện thành phần của hệ thống bảo vệ thực thể bị hư hỏng, suy giảm hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân, tổ chức phải:
a) Thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết;
b) Áp dụng biện pháp bảo vệ bổ sung phù hợp để duy trì mức độ bảo vệ tương đương cho đến khi hoàn thành việc khắc phục.
5. Tổ chức phải lưu giữ hồ sơ về hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, bảo trì, bảo dưỡng, đánh giá hiệu quả và các biện pháp khắc phục liên quan đến hệ thống bảo vệ thực thể theo quy định của pháp luật.
6. Việc duy trì hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể phải được thực hiện theo phương pháp tiếp cận theo cấp độ, phù hợp với mục tiêu bảo vệ, hậu quả phóng xạ tiềm tàng và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
7. Tổ chức phải định kỳ đánh giá, kiểm tra và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của các hệ thống máy tính, mạng thông tin và hệ thống số có chức năng hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể; kịp thời phát hiện, xử lý các lỗ hổng, nguy cơ mất an ninh mạng và cập nhật các biện pháp bảo vệ phù hợp trong suốt quá trình vận hành.
Điều 26. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân và tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Nội dung Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 27. Báo cáo và xử lý sự cố mất an ninh hạt nhân
1. Khi phát hiện hoặc có cơ sở xác định xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân, tổ chức, cá nhân phải kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm:
a) Phát hiện, xác minh và đánh giá tình huống;
b) Bảo vệ con người, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và các mục tiêu bảo vệ;
c) Ngăn chặn, hạn chế hậu quả và nguy cơ tiếp tục xảy ra mất an ninh hạt nhân;
d) Triển khai các biện pháp ứng phó theo kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân đã được thiết lập.
2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho một trong các cơ quan sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất, cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, cơ quan công an, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân.
3. Tổ chức, cá nhân phải lưu giữ, bảo vệ hiện trường, hồ sơ, dữ liệu và các thông tin liên quan phục vụ công tác đánh giá, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Sau khi sự cố được kiểm soát, tổ chức, cá nhân phải:
a) Đánh giá nguyên nhân và hậu quả của sự cố;
b) Thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tái diễn;
c) Rà soát, cập nhật các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân khi cần thiết.
5. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện chế độ báo cáo sự cố mất an ninh hạt nhân theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định có liên quan.
MỤC 2
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHI SỬ DỤNG 
VÀ LƯU GIỮ VẬT LIỆU HẠT NHÂN
Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm 1
Tổ chức, cá nhân sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm I phải thực hiện các quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư này.
Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm 2
Tổ chức, cá nhân sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm II phải thực hiện các quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12; Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 Mục 1 Chương III Thông tư này.
Điều 30. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm 3
Tổ chức, cá nhân sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm III phải thực hiện các quy định tại khoản 1, 2 và 3 và Điều 12; Điều 22, 23, 25, 26 và 27 Mục 1 Chương III Thông tư này.

CHƯƠNG IV
BẢO ĐẢM AN NINH VẬT LIỆU HẠT NHÂN TRONG VẬN CHUYỂN
MỤC 1. YÊU CẦU CHUNG
Điều 31. Trách nhiệm bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển vật liệu hạt nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an ninh hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân trong quá trình vận chuyển được áp dụng phù hợp với nhóm vật liệu hạt nhân theo quy định tại Điều 15 và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.
2. Việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát tiếp cận, bảo vệ, theo dõi hành trình, chuyển giao trách nhiệm, ứng phó sự cố và báo cáo sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân được thực hiện theo quy định tại Chương này.
Điều 32. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân.
2. Nội dung Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
MỤC 2. 
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN NINH TRONG VẬN CHUYỂN
Điều 33. Lập kế hoạch vận chuyển
1. Trước khi thực hiện vận chuyển vật liệu hạt nhân, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải lập kế hoạch vận chuyển phù hợp với loại, nhóm vật liệu hạt nhân, phương thức vận chuyển, đặc điểm tuyến đường và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Việc lập kế hoạch vận chuyển phải căn cứ vào:
a) Loại, nhóm, số lượng và đặc tính của vật liệu hạt nhân;
b) Phương thức vận chuyển;
c) Đặc điểm tuyến đường vận chuyển và các điểm trung chuyển;
d) Các điểm dừng, điểm trung chuyển, địa điểm lưu giữ tạm thời trong quá trình vận chuyển;
đ) Các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định của pháp luật.
3. Kế hoạch vận chuyển phải xác định:
a) Tuyến đường vận chuyển chính;
b) Tuyến đường dự phòng trong trường hợp không thể tiếp tục thực hiện tuyến đường chính;
c) Thời gian vận chuyển dự kiến;
d) Các địa điểm dừng, nghỉ hoặc trung chuyển cần thiết trong quá trình vận chuyển;
đ) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình vận chuyển.
4. Việc lựa chọn tuyến đường vận chuyển phải ưu tiên các phương án:
a) Hạn chế tối đa thời gian vận chuyển;
b) Hạn chế tối đa số lần chuyển tải, trung chuyển hoặc chuyển giao trách nhiệm;
c) Giảm thiểu nguy cơ mất an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển.
5. Trường hợp có thay đổi ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch vận chuyển hoặc yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải rà soát, cập nhật kế hoạch vận chuyển trước khi tiếp tục thực hiện vận chuyển.
Điều 34. Lực lượng bảo vệ trong vận chuyển
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp với loại, nhóm vật liệu hạt nhân, phương thức vận chuyển và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Lực lượng bảo vệ có trách nhiệm:
a) Bảo vệ vật liệu hạt nhân trong suốt quá trình vận chuyển;
b) Giám sát việc tiếp cận vật liệu hạt nhân, phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan trong quá trình vận chuyển;
c) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý ban đầu đối với các hành vi có nguy cơ dẫn đến mất an ninh hạt nhân;
d) Duy trì thông tin liên lạc với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân;
đ) Thực hiện các biện pháp ứng phó ban đầu theo quy trình đã được thiết lập khi xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân.
3. Lực lượng bảo vệ phải được huấn luyện, diễn tập và trang bị phù hợp với nhiệm vụ được giao.
4. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp và phương thức liên lạc của lực lượng bảo vệ trong quá trình vận chuyển.
5. Việc bố trí và tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ phải bảo đảm duy trì khả năng bảo vệ liên tục đối với vật liệu hạt nhân trong toàn bộ quá trình vận chuyển, bao gồm cả các giai đoạn bốc xếp, trung chuyển, lưu giữ tạm thời và chuyển giao trách nhiệm. 
Điều 35. Kiểm soát tiếp cận vật liệu hạt nhân trong vận chuyển
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải áp dụng các biện pháp kiểm soát tiếp cận phù hợp nhằm ngăn ngừa việc tiếp cận trái phép đối với vật liệu hạt nhân, phương tiện vận chuyển, địa điểm lưu giữ tạm thời và các thông tin liên quan đến vận chuyển.
2. Chỉ những cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp và được cho phép mới được tiếp cận vật liệu hạt nhân, phương tiện vận chuyển hoặc thông tin liên quan đến chuyến vận chuyển.
3. Việc tiếp cận vật liệu hạt nhân trong quá trình đóng gói, bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ tạm thời, trung chuyển và chuyển giao phải được kiểm soát và giám sát phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân.
4. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm:
a) Ngăn ngừa việc tiếp cận trái phép đối với vật liệu hạt nhân;
b) Phát hiện hành vi tiếp cận trái phép hoặc can thiệp trái phép đối với vật liệu hạt nhân hoặc phương tiện vận chuyển;
c) Kiểm soát việc tiếp cận các thông tin liên quan đến kế hoạch vận chuyển, tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển và các thông tin bảo đảm an ninh hạt nhân khác.
5. Việc tiếp cận vật liệu hạt nhân, phương tiện vận chuyển và thông tin liên quan đến chuyến vận chuyển phải tuân thủ nguyên tắc theo nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công việc.
6. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải rà soát và cập nhật các biện pháp kiểm soát tiếp cận khi có thay đổi về tổ chức thực hiện vận chuyển, phương thức vận chuyển hoặc các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh của chuyến vận chuyển.
Điều 36. Theo dõi hành trình và thông tin liên lạc
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải thiết lập và duy trì khả năng theo dõi hành trình và thông tin liên lạc trong suốt quá trình vận chuyển nhằm bảo đảm kịp thời phát hiện, đánh giá và xử lý các tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân.
2. Việc theo dõi hành trình phải bảo đảm:
a) Xác định được vị trí hoặc trạng thái của chuyến vận chuyển trong quá trình vận chuyển;
b) Phát hiện kịp thời các trường hợp chậm trễ bất thường, thay đổi tuyến đường ngoài kế hoạch hoặc các dấu hiệu bất thường khác có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân;
c) Hỗ trợ việc triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân.
3. Hệ thống thông tin liên lạc phải bảo đảm khả năng trao đổi thông tin kịp thời, chính xác và liên tục giữa:
a) Người vận chuyển, lực lượng bảo vệ và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan đến chuyến vận chuyển;
b) Bên gửi, bên nhận và các tổ chức, cá nhân có liên quan;
c) Các lực lượng, cơ quan có thẩm quyền tham gia ứng phó khi cần thiết.
4. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải thiết lập các biện pháp phù hợp nhằm:
a) Phát hiện việc mất liên lạc hoặc gián đoạn theo dõi hành trình;
b) Xác minh nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng đối với an ninh hạt nhân;
c) Kịp thời triển khai các biện pháp xử lý hoặc ứng phó cần thiết.
5. Trường hợp xảy ra mất liên lạc, mất khả năng theo dõi hành trình hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải thực hiện các biện pháp theo quy định trong Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân.
6. Các thông tin liên quan đến hành trình vận chuyển, vị trí, thời gian vận chuyển và thông tin liên lạc phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân phải được bảo vệ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
Điều 37. Chuyển giao trách nhiệm và lưu giữ tạm thời vật liệu hạt nhân trong vận chuyển
1. Việc chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân trong quá trình vận chuyển phải được thực hiện theo quy trình được xác định trong Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân.
2. Việc chuyển giao trách nhiệm chỉ được thực hiện khi bên tiếp nhận đã sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ vật liệu hạt nhân và có khả năng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định.
3. Trong quá trình chuyển giao, tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển phải áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm:
a) Duy trì kiểm soát liên tục đối với vật liệu hạt nhân;
b) Ngăn ngừa việc tiếp cận trái phép hoặc can thiệp trái phép đối với vật liệu hạt nhân;
c) Xác nhận tình trạng của vật liệu hạt nhân và việc tiếp nhận trách nhiệm của bên nhận.
4. Trường hợp vật liệu hạt nhân phải lưu giữ tạm thời trong quá trình vận chuyển, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với vật liệu hạt nhân phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp với loại, nhóm vật liệu hạt nhân và thời gian lưu giữ.
5. Địa điểm lưu giữ tạm thời phải được lựa chọn và quản lý theo hướng hạn chế tối đa nguy cơ mất an ninh hạt nhân và bảo đảm khả năng kiểm soát, giám sát liên tục đối với vật liệu hạt nhân.
6. Tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển phải hạn chế tối đa số lần chuyển giao trách nhiệm, trung chuyển hoặc lưu giữ tạm thời trong quá trình vận chuyển.
Điều 38. Ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải xây dựng và duy trì các biện pháp ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển phù hợp với loại, nhóm vật liệu hạt nhân và mức độ hậu quả có thể xảy ra.
2. Khi xảy ra hoặc có dấu hiệu xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển, tổ chức, cá nhân có liên quan phải kịp thời:
a) Xác minh, đánh giá tình huống;
b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ vật liệu hạt nhân;
c) Triển khai các biện pháp ứng phó ban đầu theo kế hoạch đã được thiết lập;
d) Thông báo cho các cơ quan, tổ chức và lực lượng có liên quan theo quy định.
3. Các biện pháp ứng phó phải bảo đảm:
a) Ngăn chặn hoặc hạn chế hành vi chiếm đoạt, tiếp cận trái phép hoặc phá hoại vật liệu hạt nhân;
b) Duy trì khả năng kiểm soát đối với vật liệu hạt nhân;
c) Hạn chế hậu quả của sự cố mất an ninh hạt nhân;
d) Hỗ trợ việc khôi phục trạng thái bảo đảm an ninh hạt nhân sau sự cố.
4. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải thiết lập cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức và lực lượng có liên quan nhằm bảo đảm khả năng hỗ trợ và ứng phó khi xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển.
5. Các biện pháp ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển phải được kiểm tra, rà soát và cập nhật khi có thay đổi về kế hoạch vận chuyển, đánh giá mối đe dọa hoặc các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả ứng phó.
6. Việc diễn tập, huấn luyện ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển được thực hiện theo kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân.
Điều 39. Báo cáo sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển
1. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho một trong các cơ quan sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất, cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, cơ quan công an, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải lưu giữ, bảo vệ các thông tin, hồ sơ, dữ liệu và các bằng chứng có liên quan phục vụ công tác đánh giá, xác minh và xử lý sự cố.
3. Sau khi sự cố được kiểm soát, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân phải:
a) Đánh giá nguyên nhân và hậu quả của sự cố;
b) Xác định các điểm yếu hoặc thiếu sót trong quá trình tổ chức vận chuyển và bảo đảm an ninh hạt nhân;
c) Thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tái diễn;
d) Rà soát, cập nhật Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong vận chuyển vật liệu hạt nhân khi cần thiết.
4. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu hạt nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo sự cố mất an ninh hạt nhân theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định có liên quan.
PHẦN 2
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THANH SÁT HẠT NHÂN
CHƯƠNG V
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỰC HIỆN THANH SÁT HẠT NHÂN
Điều 40. Nội dung, hình thức và thời gian thực hiện thanh sát hạt nhân tại địa điểm
1. Khi nhận được thông báo từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu thanh sát hạt nhân về kế hoạch, hình thức, nội dung và thời gian thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu thanh sát hạt nhân có trách nhiệm cung cấp cho thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và đại diện có thẩm quyền của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân quyền tiếp cận tới địa điểm có liên quan đến vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và hoạt động của tổ chức, cá nhân đã được khai báo cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, hoặc theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để thực hiện việc xác minh thông tin theo điểm b khoản 4 Điều 93 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Chương VII, Chương VII Thông tư này.
3. Thời gian thông báo thực hiện thanh sát hạt nhân
a) Thanh sát định kỳ được thông báo ít nhất trước 07 ngày. 
b) Thanh sát đặc biệt và thanh sát theo vụ việc được thông báo trước 24 giờ trước khi tiến hành thanh sát hạt nhân.
c) Đối với tiếp cận bổ sung: Thời gian thông báo ít nhất trước 24 giờ. Trường hợp tiếp cận bổ sung được thực hiện khi đã tiến hành đã và đang trong quá trình thực hiện một hoạt động thanh sát tại địa điểm thì thời gian thông báo trước ít nhất là 02 giờ
Điều 41. Hệ thống quốc gia về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân
Hệ thống quốc gia về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân bao gồm:
1. Thông tin các cơ sở chịu thanh sát hạt nhân, địa điểm có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác; 
2. Quy trình kế toán hạt nhân, các biện pháp giám sát áp dụng tại cơ sở và địa điểm này; 
3. Thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn chịu thanh sát hạt nhân, số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu và thiết bị chịu thanh sát hạt nhân; 
4. Kết luận thanh tra, kiểm tra của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc thực hiện thanh sát hạt nhân;
5. Kết luận của thanh sát viên quốc tế; báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân, khai báo quốc gia về thanh sát hạt nhân của Việt Nam gửi cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. 
Điều 42. Yêu cầu về thiết kế tạo điều kiện cho hoạt động thanh sát hạt nhân 
1. Thiết kế của cơ sở hạt nhân phải bảo đảm các yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh sát hạt nhân do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thực hiện, hoặc theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân: 
a) Có lối vào, đường dẫn xác định được các khu vực có thể thực hiện việc đo lường lượng vật liệu hạt nhân, tạo thuận lợi cho các hoạt động thanh sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 93 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ. 
b) Cho phép các biện pháp giám sát được lắp đặt đối với các khu vực kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, có khả năng nâng cấp, mở rộng phạm vi khi cần thiết
c) Thiết kế cho phép áp dụng các biện pháp thanh sát không được gây cản trở hoặc trùng lắp với hệ thống bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân, hệ thống an ninh mạng, an ninh các khu vực chứa vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân. 
d) Thiết kế cho phép xác minh độc lập các điểm đo lường vật liệu hạt nhân trong vùng cân bằng vật liệu, kiểm tra, giám sát hồ sơ vận hành, quy trình kế toán hạt nhân được áp dụng tại cơ sở., 
2. Đối với thiết kế của nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải bảo đảm có các biện pháp để theo dõi dòng dịch chuyển của vật liệu hạt nhân một cách liên tục, bảo đảm việc thực hiện xác minh của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
CHƯƠNG VI
THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT 
VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN
Điều 43. Trách nhiệm thực hiện quy trình kế toán hạt nhân 
1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện xây dựng, duy trì và cập nhật quy trình kế toán hạt nhân của quốc gia trên cơ sở thông tin về vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân theo thông tin khai báo của tổ chức, cá nhân.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động sử dụng, lưu giữ, xuất nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn quy định tại Điều 94 và khoản 1 Điều 95 Nghị định 332/2025/NĐ-CP thực hiện các biện pháp kế toán hạt nhân thiết lập và áp dụng quy trình kế toán hạt nhân của cơ sở.
3. Quy trình kế toán hạt nhân gồm các nội dung sau:
a) Thiết lập vùng cân bằng vật liệu và xác định các điểm đo then chốt để phục vụ cho việc kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở;
b) Xây dựng và áp dụng quy trình để xác định lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn nhận về, sản xuất ra, chuyển đi, bị mất hoặc bị loại khỏi bản kiểm kê và lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn kiểm kê trên thực tế tại cơ sở;
c) Xây dựng và áp dụng quy trình để đánh giá độ chính xác, độ lặp lại của các phép đo và ước tính độ tin cậy của các phép đo;
d) Xây dựng và áp dụng quy trình để đánh giá sự khác nhau giữa lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đo được ở nơi chuyển đi và nơi nhận về;
đ) Xây dựng và áp dụng quy trình để tiến hành kiểm kê trên thực tế;
e) Xây dựng và áp dụng quy trình để đánh giá lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn kiểm kê không đo được và lượng mất mát không đo được;
g) Xây dựng và áp dụng quy trình về lập, lưu giữ hồ sơ kế toán hạt nhân và nộp báo cáo kế toán hạt nhân;
h) Bố trí cán bộ chịu trách nhiệm về kế toán hạt nhân và kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở.
Điều 44. Hồ sơ thiết kế của cơ sở chịu thanh sát hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân có cơ sở chịu thanh sát hạt nhân phải xây dựng và nộp các loại hồ sơ thiết kế của cơ sở chịu thanh sát hạt nhân (sau đây gọi là hồ sơ thiết kế) và báo cáo thay đổi nội dung thiết kế như sau:
a) Hồ sơ thiết kế được lập và nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất 15 ngày sau khi dự án xây dựng cơ sở chịu thanh sát hạt nhân được phê duyệt. Hồ sơ thiết kế này được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư này và được căn cứ vào thông tin hiện có về dự án. 
b) Hồ sơ thiết kế được lập và nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất 240 ngày trước ngày khởi công xây dựng cơ sở chịu thanh sát hạt nhân. Hồ sơ thiết kế này được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư này và được căn cứ vào thông tin của bản thiết kế cơ sở. 
c) Hồ sơ thiết kế được lập và nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất 240 ngày trước ngày dự kiến tiếp nhận vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn vào cơ sở lần đầu tiên. Hồ sơ thiết kế này được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư này và được căn cứ vào thông tin của bản thiết kế chi tiết được phê duyệt. 
d) Báo cáo thay đổi nội dung thiết kế được lập và nộp khi có sự thay đổi trong hồ sơ thiết kế quy định tại điểm c khoản này. Báo cáo thay đổi nội dung thiết kế phải chỉ rõ các nội dung thay đổi và phải được nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất 90 ngày trước ngày dự kiến hoàn thành thay đổi. 
đ) Hồ sơ thiết kế được lập lại sau khi các thay đổi theo báo cáo thay đổi nội dung thiết kế quy định tại điểm d khoản này đã được hoàn thành. Hồ sơ thiết kế này được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư này, phải chỉ rõ các nội dung thay đổi đã được thực hiện và được nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất 15 ngày sau khi hoàn thành các thay đổi. 
2. Hồ sơ thiết kế, báo cáo thay đổi nội dung thiết kế phải được bổ sung, hoàn thiện khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
Điều 45. Báo cáo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn 
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn quy định tại khoản 1 Điều 95 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ phải nộp báo cáo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất 240 ngày trước ngày dự kiến tiếp nhận các vật liệu này lần đầu tiên. Báo cáo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục III của Thông tư này.
2. Trường hợp có thay đổi đối với nội dung trong báo cáo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo phải được lập lại, chỉ rõ những nội dung đã thay đổi và trong vòng 15 ngày sau khi có thay đổi phải được nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
3. Báo cáo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn phải được bổ sung, hoàn thiện khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 
Điều 46. Hồ sơ kế toán hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn quy định tại Điều 94, khoản 1 Điều 95 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ phải lập, lưu giữ hồ sơ kế toán hạt nhân và nộp báo cáo kế toán hạt nhân.
2. Hồ sơ kế toán hạt nhân bao gồm báo cáo kế toán hạt nhân, tài liệu về kế toán hạt nhân và hồ sơ vận hành.
3. Hồ sơ kế toán hạt nhân phải được lưu giữ trong suốt thời gian có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở và ít nhất 5 năm kể từ ngày lập hồ sơ.
Điều 47. Báo cáo kế toán hạt nhân
1. Báo cáo kế toán hạt nhân bao gồm báo cáo kiểm kê định kỳ, báo cáo cân đối vật liệu, báo cáo thay đổi kiểm kê và bản thông tin chú thích kèm theo các báo cáo.
2. Báo cáo kiểm kê định kỳ là báo cáo về kết quả kiểm kê lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn sau mỗi lần kiểm kê định kỳ theo tần suất được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chấp thuận. Báo cáo kiểm kê định kỳ được lập theo Mẫu 01/PLIV tại Phụ lục IV của Thông tư này và nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm kê định kỳ.
3. Báo cáo cân đối vật liệu là báo cáo thể hiện sự cân đối vật liệu dựa trên kết quả kiểm kê lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn thực tế có tại cơ sở và số liệu kiểm kê trong kỳ kiểm kê lần trước. Báo cáo cân đối vật liệu được lập theo Mẫu 02/PLIV tại Phụ lục IV của Thông tư này và nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cùng với báo cáo kiểm kê định kỳ quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Báo cáo thay đổi kiểm kê là báo cáo về sự thay đổi lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại cơ sở. Báo cáo thay đổi kiểm kê được lập theo Mẫu 03/PLIV tại Phụ lục IV của Thông tư này và nộp về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn của vùng cân bằng vật liệu.
5. Bản thông tin chú thích là tài liệu kèm theo các báo cáo nêu tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này nhằm giải thích những thay đổi trong kiểm kê hoặc các điểm cần lưu ý trong mỗi báo cáo. Bản thông tin chú thích được lập theo Mẫu 04/PLIV tại Phụ lục IV của Thông tư này.
Điều 48. Tài liệu về kế toán hạt nhân
Tài liệu về kế toán hạt nhân bao gồm các tài liệu sau:
1. Tài liệu về thay đổi kiểm kê thể hiện các thay đổi của lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đối với mỗi lô vật liệu và các thông tin liên quan đến đặc điểm của vật liệu và dữ liệu lô.
2. Tài liệu về kết quả đo đạc thể hiện thời gian và kết quả đo được sử dụng để xác định lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được kiểm kê trên thực tế.
3. Tài liệu về các điều chỉnh, sửa đổi thể hiện tất cả các điều chỉnh, sửa đổi đã được thực hiện liên quan đến các thay đổi kiểm kê, sai lệch giữa lượng kiểm kê theo sổ sách và lượng kiểm kê trên thực tế. 
Điều 49. Hồ sơ vận hành
Hồ sơ vận hành gồm các nội dung sau:
1. Số liệu vận hành được sử dụng để xác định sự thay đổi về số lượng và thành phần vật liệu hạt nhân;
2. Số liệu thu được thông qua việc hiệu chuẩn thùng chứa, thiết bị, lấy mẫu, phân tích; quy trình kiểm soát chất lượng của việc đo; sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống;
3. Bản mô tả các bước chuẩn bị, thực hiện kiểm kê trên thực tế nhằm bảo đảm việc kiểm kê này chính xác và đầy đủ; 
4. Bản mô tả các bước tiến hành việc khẳng định nguyên nhân và mức độ các mất mát vật liệu. 
Điều 50. Báo cáo đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành xuất khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến xuất khẩu lô hàng đầu tiên, phải gửi báo cáo lập theo Mẫu 01/PLV tại Phụ lục V của Thông tư này kèm theo bản sao hợp đồng xuất khẩu đã được ký về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chậm nhất 15 ngày trước ngày dự kiến vật liệu đến Việt Nam, phải gửi báo cáo lập theo Mẫu 02/PLV tại Phụ lục V của Thông tư này kèm theo bản sao hợp đồng nhập khẩu đã được ký về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
3. Trường hợp có sự thay đổi trong thông tin xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được báo cáo trước đây, tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải báo cáo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân bằng văn bản về các nội dung thay đổi trước ngày dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Trường hợp có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn có trách nhiệm làm rõ hoặc bổ sung thông tin trong báo cáo đã nộp theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 51. Báo cáo đặc biệt
1. Báo cáo đặc biệt là chế độ báo cáo mà tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn phải thực hiện trong các trường hợp bất thường sau:
a) Có sự cố hoặc tình huống dẫn đến tin rằng đã mất hoặc có thể đã mất vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn;
b) Có sự thay đổi bất thường đối với các biện pháp giám sát, ngăn chặn tiếp cận. 
2. Báo cáo đặc biệt trong các trường hợp bất thường nêu tại khoản 1 Điều này được quy định như sau: 
a) Khi phát hiện bất thường, phải báo cáo ngay cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân bằng điện thoại hoặc thư điện tử.
b) Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi phát hiện bất thường, phải lập báo cáo bằng văn bản gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 
Điều 52. Hết trách nhiệm thanh sát hạt nhân, miễn trừ thanh sát hạt nhân và tái áp dụng thanh sát hạt nhân.
1. Tổ chức, cá nhân hết trách nhiệm thực hiện quy định về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khi có văn bản xác nhận của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cơ sở xác minh, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về việc các vật liệu này đã được tiêu dùng hết hoặc đã được pha loãng đến mức không còn sử dụng được cho bất kỳ một hoạt động hạt nhân nào hoặc trên thực tế không thể thu hồi lại được.
2. Tổ chức, cá nhân lưu giữ, sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được miễn trừ thanh sát hạt nhân khi có văn bản xác nhận của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cơ sở xác minh, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đối với lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được sử dụng với mục đích phi hạt nhân và đã được tổ chức, cá nhân thực hiện kế toán hạt nhân.
3. Tái áp dụng thanh sát hạt nhân được thực hiện khi có văn bản xác nhận của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cơ sở xác minh, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại khoản 2 Điều này được tổ chức, cá nhân đưa vào sử dụng với mục đích hạt nhân.
CHƯƠNG VII
THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ KHAI BÁO THEO QUY ĐỊNH 
CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CỦA HIỆP ĐỊNH THANH SÁT
Điều 53. Danh mục vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.
[bookmark: bieumau_pl_01]Danh mục vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 54. Danh mục hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị và vật liệu trong chu trình nhiên liệu hạt nhân
Danh mục hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị và vật liệu trong chu trình nhiên liệu hạt nhân được quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 55. Quy định về khai báo theo danh mục vật liệu và thiết bị, hoạt động sản xuất, lắp ráp trong chu trình nhiên liệu hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân lưu giữ, sử dụng vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân phải thực hiện các yêu cầu sau:
[bookmark: dc_1][bookmark: bieumau_pl_02_ms_01][bookmark: bieumau_pl_02_ms_02]a) Trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 95 của Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ, phải khai báo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo Mẫu 01/PLVII hoặc Mẫu 02/PLVII quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này.
b) Trường hợp không lưu giữ, sử dụng, phải báo cáo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước 30 ngày, trong đó nêu rõ lý do và cách xử lý đối với vật liệu và thiết bị.
2. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân phải thực hiện các yêu cầu sau:
[bookmark: bieumau_pl_02_ms_03][bookmark: bieumau_pl_02_ms_04] a) Khai báo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo Mẫu 03/PLVII hoặc Mẫu 04/PLVII quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến xuất khẩu hoặc nhập khẩu lô hàng.
 b) Chậm nhất 15 ngày sau ngày dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch dự kiến, bao gồm số lượng, chủng loại hoặc các thay đổi nếu có.
[bookmark: loai_1_name] c) Đối với thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân là thiết bị hạt nhân, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, phải khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định tại Nghị định 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân.
3. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị hoặc vật liệu trong chu trình nhiên liệu hạt nhân thực hiện khai báo theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định tại điểm b) khoản 2 Điều 56 và Điều 57 Thông tư này. 
Điều 56. Nội dung khai báo về các hoạt động nghiên cứu, triển khai có liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu và triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân thực hiện khai báo định kỳ và theo yêu cầu khai báo bổ sung của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
Hoạt động khai báo bao gồm:
a) Khai báo về việc thực hiện hoạt động nghiên cứu liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân, bao gồm cả các hoạt động nghiên cứu không sử dụng vật liệu hạt nhân theo Mẫu số 01/PLIX ban hành kèm Thông tư này;
b) Khai báo về hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị hoặc vật liệu trong chu trình nhiên liệu hạt nhân theo Mẫu số 03/PLIX ban hành kèm Thông tư này;
c) Khai báo về hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, thori theo Mẫu số 04/PLIX ban hành kèm Thông tư này;
d) Khai báo về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng hoặc lưu giữ vật liệu hạt nhân nguồn chưa đạt tới thành phần và độ tinh khiết thích hợp cho việc chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc làm giàu đồng vị, bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn cho mục đích phi hạt nhân theo Mẫu số 05/PLIX ban hành kèm Thông tư này;
đ) Khai báo về hoạt động lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hoặc urani-233 nhưng không bao gồm việc đóng gói lại hoặc điều kiện hóa và không tiến hành tách các nguyên tố nhằm lưu giữ hoặc chôn cất theo Mẫu số 07/PLIX ban hành kèm Thông tư này.
2. Tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm cả trường hợp cơ sở đã chấm dứt hoạt động liên quan đến vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được dời đi và tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm cả trường hợp vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được dời đi khai báo thông tin về mô tả khu vực cơ sở, hoạt động có liên quan đến các khu vực cơ sở theo Mẫu số 02/PLIX ban hành kèm Thông tư này.
3. Tổ chức, cá nhân có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được miễn trừ theo quy định tại Điều 52 Thông tư này thực hiện khai báo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được miễn trừ thanh sát hạt nhân theo Mẫu số 06/PLIX ban hành kèm Thông tư này.
Điều 57. Quy định về khai báo định kỳ và khai báo bổ sung theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
1. Khai báo lần đầu
a) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 55 và Điều 56 của Thông tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động sau ngày Thông tư có hiệu lực, có trách nhiệm thực hiện việc khai báo lần đầu cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong vòng 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động.
b) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 56, khi tiến hành xử lý chất thải phóng xạ có trách nhiệm khai báo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất trước 210 ngày kể từ ngày tiến hành việc xử lý.
2. Khai báo hàng năm
Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm khai báo cập nhật hàng năm và gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.
3. Khai báo bổ sung
Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Thông tư có trách nhiệm khai báo bổ sung theo Mẫu số 09/PLIX của Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khai báo và gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
4. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Thông tư phải khai báo kế hoạch tổng thể mười (10) năm theo Mẫu số 08/PLIX của Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cùng với khai báo lần đầu và khai báo hàng năm.
CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 58. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với hoạt động thanh sát hạt nhân đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc công việc.
Điều 59. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Thông tư này thay thế: Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân; Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
3. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo theo quy định của Thông tư.
4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.
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